ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II Môn : VẬT LÝ 9  
A. LÝ THUYẾT
1.Dòng điện xoay chiều là gì? Các tác dụng của dòng điện xoay chiều. Cho ví dụ.
2.Kể tên 2 bộ phận chính trong máy phát điện xoay chiều. Dòng điện xoay chiều được tạo ra trong bộ phận nào? 

3.Cấu tạo máy biến thế. Máy biến thế có tác dụng gì? Máy biến thế hoạt động dựa trên hiện tượng vật lý gì?

4.Có những cách nào làm giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện? Nêu cách tốt nhất để làm giảm hao phí điện năng do toả nhiệt trên đường dây tải điện? Giải thích.
5.Nêu hiện tượng khúc xạ ánh sáng? Khi tia sáng truyền từ không khí sang nước và từ môi trường nước truyền sang không khí thì góc khúc xạ như thế nào so với góc tới?

6.Thấu kính hội tụ (TKHT): Đặc điểm Ảnh tạo bởi TKHT.
7.Thấu kính phân kì(TKPK): Đặc điểm Ảnh tạo bởi TKHT.
 8.Cách nhận biết thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì.
9.So sánh ảnh ảo của thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì

10. Trình bày cấu tạo của mắt? Sự điều tiết của mắt.
11.Nêu những biểu hiện của mắt cận, mắt lão. Cách khắc phục.

12.Kính lúp là gì? Nêu cách quan sát ảnh của vật qua kính lúp. Tại sao người ta không dùng thấu kính hội tụ có tiêu cự f=25cm để làm kính lúp.
B. BÀI TẬP
I. Trắc nghiệm
Câu 1: Điều nào sau đây không đúng với thấu kính phân kì?

A. Thấu kính có phần giữa mỏng hơn phần rìa.

B. Chùm tia tới song song cho chùm tia khúc xạ ló ra hội tụ tại 1 điểm.
C. Tia sáng đi qua quang tâm truyền thẳng.
D. Vật sáng qua thấu kính phân kỳ luôn luôn cho ảnh ảo.
Câu 2: Khi tia sáng truyền từ không khí vào nước, gọi i và r là góc tới và góc khúc xạ. Kết luận nào sau đây luôn luôn đúng?

A.i> r.


B. i < r.


C. i= r.


D. i= 2r.
Câu 3: Mắt của 1 người chỉ nhìn rõ được các vật cách mắt từ 100cm trở lại. Mắt này có tật gì và phải đeo kính nào?

A. Mắt cận, đeo kính hội tụ
.


C.Mắt cận, đeo kính phân kì.

B.Mắt lão, đeo kính phân kì.


D. Mắt lão, đeo kính hội tụ.
Câu 4: Chọn câu phát biểu đúng. Kính lúp là 1 thấu kính:

A.Hội tụ có tiêu cự dài.



C. Phân kì có tiêu cự dài.

B.Hội tụ có tiêu cự ngắn.



D. Phân kì có tiêu cự ngắn.

D.Tiêu cự f=1cm; phải đặt gần hơn 1cm.
Câu 5: Điều nào sau đây không đúng khi nói về hoạt động của mắt:

A.Trong quá trình điều tiết, thủy tinh thể bị co giãn, phồng lên hoặc dẹt xuống để ảnh trên màng mắt được rõ nét.

B.Điểm xa nhất mà ta có thể nhìn thấy rõ gọi là điểm cực viễn.

C.Điểm mà ảnh hiện lên đó ta không thể nhìn thấy gọi là điểm vàng.

D.Điểm gần nhất mà ta có thể nhìn thấy rõ gọi là điểm cực cận.

Câu 6: Điểm nào sau đây không đúng khi nói về mắt lão?

A. Chỉ nhìn rõ những vật ở xa mắt, không nhìn rõ các vật ở gần mắt.

B. Điểm cực cận của mắt lão xa hơn bình thường.

C. Để nhìn rõ vật ở xa, mắt lão phải đeo thấu kính phân kì thích hợp.
D. Kính lão là thấu kính hội tụ, mắt lão phải đeo kính đó để nhìn rõ vật ở gần.

Câu 7: Trong những triệu chứng sau đây, triệu chứng biểu hiện tật của mắt cận thị là:

A. Khi đọc sách báo, phải đặt sách, báo gần mắt hơn bình thường.

B. Khi đi ngoài đường không nhìn rõ được mọi vật xung quanh.

C. Ngồi trong lớp không nhìn rõ được các vật ở ngoài sân trường.

D. Cả A, B, C đều là những biểu hiện của tật cận thị.
Câu 8: Để quan sát 1 vật qua kính lúp, ta phải đặt vật ở vị trí nào?

A.Đặt sát mặt kính lúp.



C. Đặt trong khoảng tiêu cự.

B.Đặt ngoài khoảng tiêu cự. 


D. Đặt ở vị trí nào cũng được.

Câu 9:Quan sát 1 con cá vàng đang bơi trong bể nước, ánh sáng truyền từ con cá đến mắt tuân theo hiện tượng nào?

A.Phản xạ ánh sáng.
C. Khúc xạ ánh sáng.

B.Luôn truyền thẳng.
D. Không tuân theo hiện tượng nào.

Câu 10: Chọn câu không đúng:

A.Kính lúp dùng để quan sát những vật nhỏ.

B.Kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

C.Dùng kính lúp để nhìn các vật nhỏ thì ảnh quan sát được là ảnh thật lớn hơn vật.

D.Độ bội giác của kính lúp càng lớn thì ảnh quan sát được càng lớn.

Câu 11.Cách làm nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng?

     A. Nối hai cực của pin vào hai đầu cuộn dây dẫn.

     B. Nối hai cực của nam châm với hai đầu cuộn dây dẫn.

     C. Đưa một cực của acquy từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín.

     D. Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín

Câu 12.Cách nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín?

     A. Mắc xen vào cuộn dây dẫn một chiếc pin.

     B. Dùng một nam châm mạnh đặt gần đầu cuộn dây.

     C. Cho một cực của nam châm chạm vào cuộn dây dẫn.

     D. Đưa một cực của thanh nam châm từ ngoài vào trong cuộn dây.

Câu 13.Trong hiện tượng cảm ứng điện từ ta nhận biết được điều gì?

     A. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn đặt gần nam châm

     B. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây đặt trong từ trường của nam châm.

     C. Dòng điện xuất hiện khi một cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của nam châm.

     D. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây khi cuộn dây chạm vào nam châm.

Câu 14. Có thể dùng kính lúp để quan sát vật nào dưới đây?

A.Một ngôi sao.




C. Một con kiến.

B.Một con vi trùng.




D. Một bức tranh phong cảnh.
Câu 15.Chọn câu trả lời đúng. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng: 

A. Khi góc tới tăng thì góc khúc xạ cũng tăng .
C. Góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới.
B. Khi góc tới tăng thì góc khúc xạ giảm.
D. Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.

Câu 16. Thấu kính hội tụ có tiêu cự nào dưới đây không thể dùng làm kính lúp được?

A. 10cm.                      B. 15cm.
C. 5cm.

          D. 35cm.
Câu 17. Khi nào dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín đổi chiều?
A. Nam châm đang chuyển động thì dừng lại.

B. Cuộn dây dẫn đang quay thì dừng lại.

C. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây đang tăng thì giảm hoặc ngược lại.

D. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây liên tục tăng hoặc liên tục giảm.
Câu 18.Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây:

     A. Luôn luôn tăng.                                  B. Luôn luôn giảm.

     C. Luân phiên tăng, giảm.                      D. Luôn luôn không đổi

Câu 19: Chiếu 1 tia sáng từ nước vào không khí với góc tới là 600 Kết quả nào sau đây là đúng:

A.góc khúc xạ nhỏ hơn 600.


C. góc khúc xạ = 600.
B.góc khúc xạ = 00.




D. góc khúc xạ lớn hơn 600.
Câu 20: Một tia sáng đèn pin được rọi từ không khí vào một xô nước trong. Tại đâu sẽ xảy ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng?
A. Trên đường truyền trong không khí. 
C. Trên đường truyền trong nước.
B. Tại mặt phân cách giữa không khí và nước.
D. Tại đáy xô nước.

Câu 21: Vật nằm trong khoảng nào thì mắt có thể nhìn rõ?

A. Từ điểm cực cận đến mắt.
C. Từ điểm cực viễn đến mắt.

B. Từ điểm cực viễn đến vô cùng.
D. Từ điểm cực viễn đến điểm cực cận.

Câu 22.Trường hợp nào dưới đây thì trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều?

 A. Cho nam châm chuyển động lại gần cuộn dây.

 B. Cho cuộn dây quay trong từ trường của nam châm và cắt các đường sức từ.

 C. Đặt thanh nam châm vào trong lòng cuộn dây rồi cho cả hai đều quay quanh một trục.

 D. Đặt thanh nam châm hình trụ trước một cuộn dây, vuông góc với tiết diện cuộn dây rồi cho thanh nam châm quay quanh trục của nó.
Câu 23.Máy phát điện xoay chiều bắt buộc phải gồm các bộ phận chính nào để có thể tạo ra dòng điện?

    A. Nam châm vĩnh cửu và sợi dây dẫn nối hai cực nam châm.

    B. Nam châm điện và sợi dây dẫn nối nam châm với đèn.

    C. Cuộn dây dẫn và nam châm.

    D. Cuộn dây dẫn và lõi sắt.

Câu 24.Tác dụng từ của dòng điện thay đổi như thế nào khi dòng điện đổi chiều?

     A. Không còn tác dụng từ.                    B. Tác dụng từ mạnh lên gấp đôi.
     C. Tác dụng từ giảm đi.                         D. Lực từ đổi chiều.
II. Tự luận:
1. Hãy giải thích tại sao về mùa hè ta thường mặc áo sáng màu mà không mặc áo tối màu?

2. Một người dùng một kính lúp có số bội giác 2,5X để quan sát một vật nhỏ AB được đặt vuông góc với trục chính của kính và cách kính 8cm .
a) Tính tiêu cự của kính ?Vật phải đặt trong khoảng nào trước kính ?

b) Dựng ảnh của vật AB qua kính( không cần đúng tỉ lệ),ảnh là ảnh thật hay ảnh ảo ?

c) Ảnh lớn hay nhỏ hơn vật bao nhiêu lần ?

3. Một vật sáng  AB = 2cm có dạng mũi tên được đặt vuông góc 
với trục chính của một thấu kính hội tụ  có tiêu cự f = 12cm. Điểm A nằm trên trục chính cách thấu kính 16cm.
 a. Dựng ảnh A’B’ của AB qua thấu kính hội tụ, nêu đặc điểm của ảnh.

 b. Tính khoảng cách từ ảnh tới thấu kính và tính độ cao của ảnh A’B’.

4. Hình vẽ dưới đây cho biết xy là trục chính của một thấu kính, S là điểm sáng và S’ là ảnh của điểm sáng qua thấu kính đã cho:

S


            
x
y




                                                                                                      S’

a. Ảnh S’của điểm S là ảnh thật hay ảnh ảo? Vì sao? Thấu kính trên là loại thấu kính gì?

b. Trình bày cách vẽ để xác định quang tâm O, các tiêu điểm F và F’ của thấu kính? 
5. Một vật sáng AB có chiều cao h = 2cm đặt trước thấu kính phân kỳ có tiêu cự 12cm. Vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính  và cách thấu kính 36 cm. 

a) Hãy dựng ảnh A/B/ của AB.

b) Dùng phương pháp hình học tính : Chiều cao của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến thấu kính.  

6. Cho thấu kính có tiêu cự 15 cm, một vật AB cao 2,5 cm vuông góc với trục chính cách thấu kính 30 cm. Hãy thực hiện cho 2 loại thấu kính: Hội tụ và phân kỳ với các yêu cầu sau:

a) Vẽ ảnh của vật qua thấu kính?

b) Dùng kiến thức hình học tính vị trí, độ lớn của ảnh?
















